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1

Đánh giá chất lượng, vệ 

sinh an toàn thực phẩm các 

cơ sở sản xuất bún tại làng 

nghề Vân Cù, xã Hương 

Toàn, thị xã Hương Trà, 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2020

Chi cục an 

toàn vệ sinh 

thực phẩm

Dương Xuân Hồng

  Huỳnh Kim Hoàng

 Nguyễn Thị Thủy

 Võ Đông Nhật

 Cao Thị Vân

 Võ Thị Bạch Nhạn

 Huỳnh Trường Ngọ

 Ngô Ngọc Tuấn

 Lương Văn Định

2020 74,0 Khá 3.000.000

2

Đánh giá tình hình sức 

khỏe và khả năng tiếp cận 

dịch vụ y tế của người cao 

tuổi tại các xã vùng biển, 

ven biển, đầm phá và cửa 

sông tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2020

Chi cục dân 

số KHHGĐ

Nguyễn Văn Toàn

  Tôn Thất Chiểu

 Nguyễn Thị Phương Khuyến

 Lê Đức Hy

 Hoàng Thanh Phi

 Trần Thị Lệ Minh

 Nguyễn Thị Bạch Tuyết

 Nguyễn Anh Đức

 Trương Nguyễn Khánh Chi

 Nguyễn Anh Vũ

 Trương Thị Xuân Thy

 Võ Thị Bích

 Hoàng Thị Kim Cúc

 Nguyễn Thuỳ Dung

 Nguyễn Thị Hà

 Phan Thị Phúc

 Ngô Phước Tú

 Bạch Thị Thủy

 Lương Văn Định

2020 80,0 Tốt 3.000.000

3

“Đánh giá tình trạng cận 

thị và các yếu tố liên quan 

cận thị ở học sinh trung 

học cơ sở huyện Phú Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2020”

TTYT huyện 

Phú Lộc

Nguyễn Đình Hùng

  Nguyễn Đình Hùng

 Võ Đại Thanh Trí

 Nguyễn Thị Ngọc Trai

 Lê Thị Hà Phương

 Lê Viết Phúc

 Nguyễn Thị Mơ

 Lê Thịnh Trị

 Đỗ Hữu Nghĩa

 Nguyễn Thị Ái Vân

 Huỳnh Trai

 Lê Thị Thúy Ngân

 Phạm Thị Kim Tuyến

2020 72,5 Khá 3.000.000

4

Một số yếu tố liên quan 

đến tỷ lệ tiêm chủng đầy 

đủ, đúng lịch các loại vắc 

xin ở trẻ dưới 1 tuổi tại 

huyện Phú Lộc năm 2020

TTYT huyện 

Phú Lộc

Hoàng Nguyễn Thanh Bình

  Hoàng Nguyễn Thanh Bình

 Lê Quang Đảng

 Phan Văn Minh

 Hồ Trung Dung

 Nguyễn Thị Thu

 Phạm Thị Mỹ Hạnh

 Trần Thị Ánh Nguyệt

 Hồ Ngọc Huy

 Lê Thị Quỳnh Giao

 Nguyễn Thị Tiên

 Huỳnh Văn Tùng

 Nguyễn Thị Tú Oanh

 Trương Thị Hồng Ngọc

2020 79,0 Khá 3.000.000
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DANH SÁCH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH Y TẾ NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 199 ngày 11 tháng 03 năm 2020)
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5

Một số yếu tố ảnh hưởng 

đến kiến thức, thực hành 

của bà mẹ có con dưới 5 

tuổi bị nhiễm khuẩn hô 

hấp cấp tính điều trị tại 

khoa Nội nhi - Trung tâm 

Y tế Phú Lộc năm 2020

TTYT huyện 

Phú Lộc

Trần Thị Ánh Nguyệt

  Trần Thị Ánh Nguyệt

 Hoàng Nguyễn Thanh Bình

 Lê Quang Đảng

 Hồ Trung Dung

 Nguyễn Thị Thu

 Phạm Thị Mỹ Hạnh

 Hồ Ngọc Huy

 Lê Thị Quỳnh Giao

 Nguyễn Thị Tiên

 Huỳnh Văn Tùng

 Phan Thị Mỹ Hường

 Ngô Huyền Hà Uyên

 Nguyễn Thị Bốn

 Trần Đình Ánh

2020 75,0 Khá 3.000.000

6

“Một số yếu tố liên quan 

đến kiến thức, thực hành 

của bà mẹ có con dưới 15 

tuổi bị mắc Sốt xuất huyết 

Dengue đến điều trị tại 

khoa Truyền nhiễm – 

Trung tâm Y tế Phú Lộc 

năm 2020”

TTYT huyện 

Phú Lộc

Huỳnh Văn Quý

  Huỳnh Văn Quý

 Hoàng Nguyễn Thanh Bình

 Tống Phước Cường

 Phạm Thị Kiều Nhi

 Nguyễn Thị Bích Huyền

 Trần Thị Việt Ni

 Trần Thị Thảo Nguyên

 Võ Kim Dung

 Phan Thị Thảo

 Nguyễn Thị Hà

 Nguyễn Thị Thắm

 Nguyễn Thị Tú Oanh

 Trương Thị Hồng Ngọc

2020 74,5 Khá 3.000.000

7

Tình hình thiếu máu của 

bệnh nhi dưới 5 tuổi  được 

điều trị tại khoa Nội tổng 

hợp – Nhi, trung tâm Y tế 

huyện Phú Lộc năm 2020

TTYT huyện 

Phú Lộc

Ngô Huyền Hà Uyên

  Ngô Huyền Hà Uyên

 Nguyễn Thị Bốn

 Dương Thị Tuyết Minh

 Tôn Nữ Thị Ngại

 Nguyễn Thị Ái Phước

 Nguyễn Thị Bão Ngọc

 Nguyễn Thị Thanh Nhân

 Nguyễn Thị Tố Trinh

 Trần Thị Hoa

 Lê Thị Khánh Uyên

2020 71,5 Khá 3.000.000

8

Một số yếu tố liên quan 

đến thời gian và chi phí 

khám bệnh Bảo hiểm y tế 

tại Trung tâm Y tế huyện 

Phú Lộc năm 2020

TTYT huyện 

Phú Lộc

Nguyễn Thị Thu

  Nguyễn Thị Thu

 Hoàng Nguyễn Thanh Bình

 Trần Thị Ánh Nguyệt

 Võ Thị Lợi

 Trần Thị Việt Ni

 Tống Phước Cường

 Trần Thị Minh Tâm

 Nguyễn Ngọc Chung

 Nguyễn Vũ

 Võ Kim Dung

 Nguyễn Thị Kim Liên

 Huỳnh Văn Quý

 Phan Thị Thảo

 Nguyễn Thị Thanh Trà

2020 74,5 Khá 3.000.000
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9

Một số yếu tố liên quan 

đến kiên thức, thực hành 

về bệnh tiêu chảy của bà 

mẹ có con dưới 5 tuổi tại 

xã Vinh Hiền năm 2020

TTYT huyện 

Phú Lộc

Nguyễn Thị Tú Oanh

  Nguyễn Thị Tú Oanh

 Trần Văn Hoá

 Nguyễn Thị Thanh Phương

 Trương Thị Ái Nhi

 Đoàn Thị Liên

 Cao Thị Thu Thảo

 Cao Hoàng Ngọc Duyên

 Trương Thị Hồng Ngọc

2020 71,0 Khá 3.000.000

10

Khảo sát kiến thức về vệ 

sinh an toàn thực phẩm đối 

với nhân viên các cơ sở 

dịch vụ nấu ăn lưu động 

phục vụ các bữa đám, tiệc 

đông người trên địa bàn 

huyện Phú Lộc năm 2020

TTYT huyện 

Phú Lộc

Trần Quốc Thiện

  Trần Quốc Thiện

 Lê Quang Đảng

 Hoàng Nguyễn Thanh Bình

 Huỳnh Thị Hằng

 Cái Thị Bình

 Nguyễn Thị Thương

 Nguyễn Việt Bình

2020 73,0 Khá 3.000.000

11

Đánh giá chất lượng ghi 

hồ sơ bệnh án phần chăm 

sóc của điều dưỡng, nữ hộ 

sinh tại Trung tâm Y tế 

Quảng Điền năm 2020

TTYT huyện 

Quảng Điền

Nguyễn Thị Hợp

  Nguyễn Phương Tuấn

 Nguyễn Văn Phúc

 Nguyễn Hoài Nhân

 Lê Hòa

 Phan Thị Yến

 Lê Quang

 Trần Thị Cẩm Vân

 Hoàng Thị Thu Sương

 Nguyễn Thị Kiều

 Nguyễn Văn Phú

 Trần Thị Kim Oanh

 Nguyễn Văn Minh

 Trần Thị Kim An

 Hồ Ngọc Sơn Hà

 Trương Thị Quỳnh Anh

 Hồ Thị Ngọc Anh

 Lê Thị Như Ý

 Dương Thùy Dung

 Đặng Thị Phương Nhi

 Hồ Quang Huy

 Nguyễn Thiện

 Nguyễn Thị Hậu

 Phan Mậu Dưỡng

2020 75,5 Khá 3.000.000

12

Đánh giá điều trị đau vai 

gáy do thoái hóa cột sống 

cổ bằng điện châm kết hợp 

xoa bóp bấm huyệt tại 

trung tâm y tế huyện 

Quảng Điền

TTYT huyện 

Quảng Điền

Nguyễn Thị Xuân Thương

  Nguyễn Phương Tuấn

 Nguyễn Hoài Nhân

 Nguyễn Văn Phúc

 Nguyễn Đình Trí

 Trần Thế Kiệt

 Trần Thị Minh Phụng

 Phan Văn Thân

 Hoàng Kim Thông

 Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ

 Nguyễn Thị Hợp

 Nguyễn Thị Hậu

 Thân Thị Thùy Trang

 Nguyễn Thị Thiện

 Bùi Thị Hảo

 Hồ Minh Nhật

2020 71,0 Khá 3.000.000
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13

Một số yếu tố tác động đến 

việc sinh con thứ ba trở 

lên của phụ nữ trong độ 

tuổi sinh đẻ tại huyện 

Quảng Điền năm 2019

TTYT huyện 

Quảng Điền

Phan Mậu Dưỡng

  Nguyễn Văn Toàn

 Nguyễn Phương Tuấn

 Nguyễn Thị Hợp

 Mai Thị Yến Trâm

 Phan Lê Thùy Trang

 Nguyễn Thị Kim Xoa

 Dương Thế Vinh

 Trương Thị Quỳnh Anh

 Võ Thị Quỳnh Trang

 Phạm Liên Minh

 Trần Thị Mơ

 Phan Thị Ngọc Oanh

 Ngô Thị Lụt

 Đặng Thị Thúy Vân

 Văn Thị Kim Huế

 Đoàn Thị Thu Phương

 Trần Thị Hồng Thế

2020 77,0 Khá 3.000.000

14

Đánh giá kết quả điều trị 

thoái hóa khớp gối bằng 

phương pháp thay khớp 

gối nhân tạo toàn phần tại 

bệnh viện CTCH – PTTH 

HUẾ 

Văn phòng Sở 

Y tế

Võ Đăng Huỳnh Anh

  Lư Thới

 Lê Quang Cường

2020 76,0 Khá 3.000.000

15

Nghiên cứu phổ vi khuẩn 

trên bàn tay nhân viên y tế 

và một số yếu tố liên quan 

TTYT huyện Phú Vang

TTYT huyện 

Phú Vang

Trần Minh Sự

  Đào Thị Kim Anh

 Trương Như Sơn

 Hoàng Trọng Quý

 Lê Thị Lành

 Nguyễn Thị Diệu Huê

 Đặng Thị Kim Trúc

 Lê Xuân Đức

 Trần Mạnh Hùng

 Hồ Văn Được

 Lê Thị Phương Chi

2020 73,5 Khá 3.000.000

16

Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng và hình ảnh nội soi dạ 

dày tá tràng trong bênh lý 

viêm loét dạ dày tá tràng 

đến khám và điều trị tại 

Trung tâm Y tế huyện Phú 

Vang

TTYT huyện 

Phú Vang

Phạm Hữu Tài

  Phan Thị Kim Chi

 Trần Đại Ái

 Tống Lai Đức

 Nguyễn Thị Phương Thảo

 Phạm Thị Lan Phương

 Lê Xuân Đức

 Nguyễn Thị Như Thủy

 Lê Thị Lệ Diễm

 Lê Thị Huy

 Hồ Thị Kim Thương

 Võ Thị Mỹ Trinh

 Mai Phước

 Phạm Quý

 Phan Hữu Hội

 Nguyễn Thị Thu Thủy

2020 78,0 Khá 3.000.000
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17

Nghiên cứu sự hài lòng 

của bệnh nhân ngoại trú 

đến khám chữa bệnh thông 

tuyến bảo hiểm y tế tại 

Trung tâm Y tế huyện Phú 

Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

TTYT huyện 

Phú Vang

Trần Đoàn Quốc Long

  Hoàng Trọng Quý

 Trần Đại Ái

 Lê Đình Nhân

 Lê Thanh Hà

 Lê Thị Phương

 Phan Thị Kim Chi

 Dương Ngọc Khánh

 Bùi Nhơn

 Nguyễn Thị Kim Sương

 Lê Thị Hồng Anh

 Trần Hoàng Bảo Châu

 Nguyễn Ái Thùy Phương

 Nguyễn Thị Thủy

 Trần Đăng Minh

 Hồ Văn Được

2020 77,5 Khá 3.000.000

18

Nghiên cứu tình trạng 

thiếu máu, thiếu sắt ở trẻ 

từ 2 tháng đến 5 tuổi  viêm 

phổi đến khám và điều trị  

tại Trung tâm Y tế huyện 

Phú Vang

TTYT huyện 

Phú Vang

Đỗ Thị Kim Na

  Hoàng Trọng Quý

 Đoàn Nguyễn Hoài Lê

 Nguyễn Thị Thu Hương

 Huỳnh Ngọc Dũng

 Hà Thị Thanh Thúy

 Trần Thị Thanh Dung

 Huỳnh Thị Cát Phương

 Võ Văn Hiếu

 Lê Thị Thu Trang

 Dương Bùi Mỹ Hiệp

 Nguyễn Thị Ngọc

2020 81,5 Tốt 3.000.000

19

Nghiên cứu tình hình mổ 

lấy thai theo phân loại 

Robson tại Trung tâm Y tế 

huyện Phú Vang năm 2020

TTYT huyện 

Phú Vang

Nguyễn Văn Tín

  Bùi Dũng

 Hoàng Thị Thu Sương

 Lê Thị Hồng Phú

 Nguyễn Thị Phương Loan

 Võ Hoàng Hồng Loan

 Dương Thị Hoài Thương

 Phan Thị Thùy Phi

 Lê Thị Hàng Diệu

 Lưu Thị Hồng Liên

 Trần Thị Thu Hiền

 Phan Thị Thùy Dương

 Pham Thị Ngọc Bích

 Trương Thị Mai

2020 75,0 Khá 3.000.000

20

Nghiên cứu đặc điểm dịch 

tễ học nhiễm Rota vi rút ở 

trẻ từ 2 tháng đến 60 tháng 

tuổi mắc tiêu chảy cấp tại 

Trung tâm Y tế huyện Phú 

Vang

TTYT huyện 

Phú Vang

Đỗ Công Tráng

  Đặng Văn Tuấn

 Hồ Hữu Hoàng

 Nguyễn Thị Kiều Mi

 Võ Trọng Hùng

 Phan Nguyễn Văn Triều

 Lê Thị Hoa

 Nguyễn Thị Tú

 Bùi Nhơn

 Đỗ Thị Kim Na

 Lê Thị Nguyên Sa

 Lê Thị Thu Trang

 Trần Thị Quyên

2020 79,0 Khá 3.000.000
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21

Khảo sát sự trải nghiệm 

của người bệnh về dịch vụ 

khám chữa bệnh lấy người 

bệnh làm trung tâm ở các 

Trạm Y tế xã, thị trấn tại 

huyện Phú Vang 

TTYT huyện 

Phú Vang

Đặng Văn Tuấn

  Trương Như Sơn

 Nguyễn Minh Hùng

 Bùi Nhơn

 Đỗ Công Tráng

 Võ Thị Thanh Thúy

 Hồ Võ Thị Như Mai

 Lê Thị Hoa

 Phan Nguyễn Văn Triều

 Võ Trọng Hùng

 Nguyễn Thị Kiều Mi

 Trần Đoàn Quốc Long

 Nguyễn Thị Thủy

 Võ Thị Thùy Trang

 Mai Hữu Thiện Bổn

 Lê Văn Vũ

 Đoàn Trọng Sinh

 Nguyễn Thị Ny

 Dương Huyên

2020 74,5 Khá 3.000.000

22

Kiến thức, thực hành của 

bà mẹ và một số yếu tố 

liên quan đến nuôi dưỡng, 

chăm sóc trẻ từ 6 đến 23 

tháng tuổi tại khoa Nhi, 

Trung tâm Y tế huyện Phú 

Vang

TTYT huyện 

Phú Vang

Nguyễn Minh Hùng

  Trần Minh Sự

 Nguyễn Thị Minh Trang

 Dương Bùi Trà Ny

 Thân Minh Trí

 Đào Thị Kim Anh

 Đỗ Thị Kim Na

 Nguyễn Văn Tam

 Võ Thị Mỹ

 Lê Thị Nguyên Sa

 Lê Như Thùy Nhung

 Trần Thị Quyên

2020 80,5 Tốt 3.000.000

23

Nghiên cứu thực trạng 

dinh dưỡng, khẩu phần và 

thói quen tiêu thụ thực 

phẩm của học sinh bán trú 

tại các trường mầm non, 

tiểu học huyện Phú Vang 

năm 2020

TTYT huyện 

Phú Vang

Trương Như Sơn

  Trần Minh Sự

 Đặng Văn Tuấn

 Hoàng Trọng Quý

 Đào Thị Kim Anh

 Lê Thị Na

 Nguyễn Thị Trà Mi

 Đoàn Thị Lộc

 Nguyễn Thị Minh Trang

 Thân Minh Trí

2020 84,5 Tốt 3.000.000
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24

Đánh giá hiệu quả ứng 

dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý bệnh viện tại 

bệnh viện Phục hồi chức 

năng tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2020

Bệnh viện 

Phục Hồi 

Chức Năng

Dương Thế Mạnh

  Nguyễn Quang Hiền

 Nguyễn Trọng Chương

 Nguyễn Hà Nhật Linh

 Phạm Duy Duẩn

 Nguyễn Thị Ngọc Anh

 Trương Minh Quốc

 Võ Xuân Hải

 Đặng Xuân Tùng

 Dương Văn Kính

 Trương Quang Định

 Hà Thị Huệ

 Lê Thị Nhung

 Lê Thị Hồng Phương

 Dương Phan Huy Miên

 Nguyễn Thị Phùng Diễm

 Phạm Thị Thanh Hương

 Phạm Thị Thu Hiền

 Nguyễn Trường An

 Trương Thị Trân Châu

 Đoàn Bạch Khánh Nhật

 Hoàng Thị Đoan Trang

 Nguyễn Thị Như Thuỷ

 Lê Ngọc Sáng

 Trương Thị Hương Giang

 Nguyễn Hoàng Bảo Khánh

 Võ Thị Mỹ Vân

 Trương Minh Quốc

 Lê Thanh Hải

2020 71,5 Khá 3.000.000

25

Nghiên cứu chất lượng 

cuộc sống và một số yếu tố 

liên quan ở bệnh nhân cao 

tuổi tại bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2020

Bệnh viện 

Phục Hồi 

Chức Năng

Cao Thị Lan Anh

  Cao Thị Lan Anh

 Nguyễn Hà Nhật Linh

 Nguyễn Trọng Chương

 Phạm Duy Duẩn

 Đặng Văn Thân

 Nguyễn Thị Kim

 Hoàng Thị Giang

 Nguyễn Thị Như Hoa

 Trương Minh Quốc

 Nguyễn Hoàng Nhân

 Trương Quang Định

 Trương Thị Thu Hoài

 Hà Thị Huệ

 Hoàng Nguyễn Tố Tâm

 Trần Thị Thu Lan

 Nguyễn Thị Sương

 Đặng Văn Thân

 Huỳnh Đỗ Ngọc Hân

 Nguyễn Cửu Quỳnh Hương

 Hà Thị Huệ

 Võ Thị Hòa

2020 73,0 Khá 3.000.000
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26

Nghiên cứu tình trạng rối 

loạn lipid máu và một số 

yếu tố liên quan ở bệnh 

nhân tăng huyết áp điều trị 

tại Bệnh viện Phục hồi 

Chức năng tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2020

Bệnh viện 

Phục Hồi 

Chức Năng

Hoàng Thị Giang

  Nguyễn Quang Hiền

 Nguyễn Hà Nhật Linh

 La Vĩnh Cường

 Nguyễn Mạnh Hà

 Trương Thị Mỹ Phúc

 Phạm Thị Thanh Hương

 Hồ Việt Khánh

 Phạm Thị Thu Hiền

 Trương Thị Thu Hoài

 Trần Thị Trang

 Lê Thị Nhung

 Hà Thị Huệ

 Trương Quang Định

 Đặng Văn Thân

 Cao Thị Lan Anh

 Phạm Thị Minh Ngọc

 Hoàng Thị Nam

 Hoàng Thị Vân

 Nguyễn Văn Thanh

 Phan Thị Thùy Dương

2020 80,5 Tốt 3.000.000

27

Đánh giá chức năng vận 

động thô, vận động tinh và 

chức năng ăn uống ở trẻ 

bại não tại Bệnh viện Phục 

hồi chức năng tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Bệnh viện 

Phục Hồi 

Chức Năng

Trương Đức Minh

  Nguyễn Thái Long

 Nguyễn Văn Lâm

 La Vĩnh Cường

 Đặng Xuân Tùng

 Dương Thị Hiền

 Trần Thị Ánh Hồng

 Nguyễn Thị Hải Đường

 Lê Thị Thùy Trang

 Nguyễn Thị Linh

 Nguyễn Thị Phùng Diễm

 Trương Thị Thu Hoài

2020 73,5 Khá 3.000.000

28

Đánh giá hiệu quả điều trị 

đau thắt lưng do thoát vị 

đĩa đệm cột sống thắt lưng 

bằng siêu âm điều trị kết 

hợp kéo giãn cột sống tại 

Bệnh viện Phục hồi chức 

năng tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2020

Bệnh viện 

Phục Hồi 

Chức Năng

Đặng Đức Cương

  Phạm Duy Duẩn

 Trương Thị Mỹ Phúc

 Lê Thị Hồng

 Đặng Thị Thanh Huyền

 Nguyễn Mạnh Hà

 Trương Thị Thu Hoài

 Nguyễn Thị Như Hoa

 Cao Thị Lan Anh

 Đào Thị Thu Thủy

 Đặng Thị Diệu Hà

 Nguyễn Thị Thùy Minh

 Ngô Thị Hồng Bông

2020 79,5 Khá 3.000.000
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29

Đánh giá khả năng tiếp cận 

và sử dụng công trình xây 

dựng cho người khuyết tật 

tại Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Bệnh viện 

Phục Hồi 

Chức Năng

Nguyễn Trọng Chương

  Nguyễn Trọng Chương

 Nguyễn Quang Hiền

 Nguyễn Thị Ngọc Anh

 Nguyễn Thị Phùng Diễm

 Trương Minh Quốc

 Dương Thế Mạnh

 Trương Thị Hương Giang

 Lê Thị Hồng Phương

 Phạm Duy Duẩn

 Lê Thị Nhung

 Phạm Thị Thu Hiền

 Dương Văn Kính

 Trương Quang Định

 Mai Tùng

 Hà Thị Huệ

 Trần Thị Khánh Vân

 Cao Thị Lan Anh

 Nguyễn Thái Long

 Hoàng Lê Thanh Hằng

2020 75,0 Khá 3.000.000

30

Đánh giá chất lượng hoạt 

động của cán bộ chuyên 

trách chương trình phục 

hồi chức năng dựa vào 

cộng đồng tuyến xã tỉnh 

Thừa Thiên Huế giai đoạn 

2016 - 2019

Bệnh viện 

Phục Hồi 

Chức Năng

Phạm Duy Duẩn

  Phạm Duy Duẩn

 Nguyễn Quang Hiền

 Nguyễn Trọng Chương

 Nguyễn Hà Nhật Linh

 Nguyễn Thị Ngọc Anh

 Trương Thị Hương Giang

 Đặng Văn Thân

 Đặng Đức Cương

 Dương Phan Huy Miên

 Võ Xuân Hải

 Lê Thị Nhung

 Lê Thị Hồng Phương

 Hà Thị Huệ

 Dương Thế Mạnh

 Đặng Xuân Tùng

 Phạm Thị Thu Hiền

 Cao Thị Lan Anh

 Trương Quang Định

 Dương Văn Kính

 Bạch Chơn Thiện

 Võ Thị Mỹ Vân

2020 73,0 Khá 3.000.000

31

Nghiên cứu tình hình chất 

lượng giấc ngủ bệnh nhân 

cao tuổi đang điều trị tại 

Bệnh viện Phục hồi chức 

năng tỉnh Thừa Thiên Huế

Bệnh viện 

Phục Hồi 

Chức Năng

Võ Đại Quỳnh

  Nguyễn Quang Hiền

 Đặng Đức Cương

 Nguyễn Trường An

 Nguyễn Quang An

 Nguyễn Đại Thảo

 Phạm Lê Nhân Hậu

 Phan Thị Thùy Dương

 Nguyễn Thị Mỷ Lan

 Trần Thị Phương Nhi

 Huỳnh Thị Lan Hương

 Nguyễn Thị Bích Ngọc

 Võ Nữ Hồng Đức

2020 75,5 Khá 3.000.000
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32

Khảo sát sự hài lòng của 

người khuyết tật hoặc gia 

đình của họ khi tiếp cận 

các dịch vụ dụng cụ trợ 

giúp, chỉnh hình, chân tay 

giả và phục hồi chức năng 

tại huyện Phong Điền tỉnh 

Thừa Thiên Huế năm 2020

Bệnh viện 

Phục Hồi 

Chức Năng

Nguyễn Thị Bạch Lan

  Nguyễn Hà Nhật Linh

 Nguyễn Thị Ngọc Anh

 Phạm Duy Duẩn

 Dương Thế Mạnh

 Nguyễn Thị Phùng Diễm

 Trương Minh Quốc

 Lê Thị Nhung

 Hà Thị Huệ

 Nguyễn Công Ngãi

 Nguyễn Văn Hàng

 Nguyễn Thị Ánh Nhật

 Trần Thị Trang

 Mai Thị Bảo Tâm

 Nguyễn Thanh Hải

 Lê Thị Xuân

 Trần Thị Ngọc Trang

 Nguyễn Thị Như Hoa

 Nguyễn Trọng Chương

 Lê Đình Nhân

 Nguyễn Cửu Quỳnh Hương

 Trần Văn Thắng

 Võ Thị Hòa

 Võ Thị Tiến

 Đỗ Minh Nghĩa

 Nguyễn Thị Ngọc Ánh

2020 80,5 Tốt 3.000.000

33

Đánh giá kiến thức, thái độ 

thực hành của các hộ gia 

đình về chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt theo Thông tư 

41/2018/TT-BYT ngày 24 

tháng 12 năm 2018 của Bộ 

Y tế tại các xã khu vực 

miền núi tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2020

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Nguyễn Anh Thư

  Hà Thị Mỹ Dung

 Lê Thị Ánh Nguyệt

 Phùng Bảo Nhân

 Hoàng Thị Thu Thương

 Hồ Thị Minh Châu

 Võ Thị Hồng Ngân

 Đồng Thị Hồ Vy

 Trần Văn Khởi

2020 77,0 Khá 3.000.000

34

Thực trạng tuân thủ điều 

trị và một số yếu tố liên 

quan ở người bệnh đái 

tháo đường type 2 điều trị 

ngoại trú tại Phòng khám 

đa khoa Trung Tâm Y Tế 

huyện Phong Điền, năm 

2020

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Nguyễn Văn Cương

  Phan Đăng Tâm

 Phan Văn Quý

 Trần Bá Thanh

 Hồ Thị Thanh Hiếu

 Đặng Trần Hữu Hạnh

 Lê Thị Phùng Mỹ

 Hồ Hải Thanh

 Nguyễn Thị Kim Anh

 Trần Thiện Phước

 Trần Thị Thu Hằng

 Nguyễn Thị Thu Thủy

 Trương Thị Dảnh

 Nguyễn Ngọc Trung

 Nguyễn Hoàng Lam

 Phạm Bá Nghệ

 Nguyễn Thị Thảo

 Lê Thị Quý

2020 75,5 Khá 3.000.000
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35

Nghiên cứu thực trạng vệ 

sinh trường học và kiến 

thức, thái độ, thực hành về 

phòng chống dịch bệnh 

của cán bộ phụ trách y tế 

trường học tại các trường 

của huyện Nam Đông, A 

Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2020

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Đặng Trần Hữu Hạnh

  Hoàng Văn Đức

 Trần Bá Thanh

 Hồ Thị Thanh Hiếu

 Nguyễn Văn Cương

 Hồ Minh Duy

 Nguyễn Thị Thu Hằng

 Lê Thị Sông Hương

 Hoàng Đức Thuận

 Bùi Thị Kiều Linh

 Trần Thị Quỳnh Như

 Hồ Diệu Thương

2020 78,0 Khá 3.000.000

36

Nghiên cứu thực trạng 

công tác quản lý chất thải 

y tế của 152 Trạm y tế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2020

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Hồ Thị Thanh Hiếu

  Hoàng Văn Đức

 Trần Bá Thanh

 Nguyễn Văn Cương

 Đặng Trần Hữu Hạnh

 Trần Thị Kim Xinh

 Hoàng Đức Thuận

 Lê Thị Sông Hương

 Trần Thị Quỳnh Như

2020 77,5 Khá 3.000.000

37

Nghiên cứu thực trạng môi 

trường lao động và bệnh 

điếc nghề nghiệp tại các xã 

triển khai Chương trình y 

tế biển, đảo tỉnh Thừa 

Thiên Huế, năm 2020

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Hà Văn Hoàng

  Hoàng Văn Đức

 Phan Đăng Tâm

 Hồ Xuân Vũ

 Trần Văn Khởi

 Nguyễn Khoa Diệu Ny

 Nguyễn Đức Anh Vũ

 Phan Trung Ngọc

 Nguyễn Thị Quỳnh Chi

 Hà Thúc Nhật

2020 81,5 Tốt 3.000.000

38

Nghiên cứu đặc điểm dịch 

tễ học hội chứng cúm vào 

khám tại Trung tâm y tế 

huyện Phú Vang tỉnh Thừa 

Thiên Huế trong ba năm 

2018- 2020.

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Lê Văn Sanh

  Nguyễn Ngọc Duy

 Cao Thị Thuận

 Phan Thị Hồng Nhạn

 Nguyễn Thị Huyền Trang

 Lê Trần Kỳ Diên

 Nguyễn Minh Việt

 Huỳnh Văn Hảo

 Võ Thị Ngọc Nga

 Đồng Thị Hồ Vy

2020 80,5 Tốt 3.000.000

39

Nghiên cứu tình hình sử 

dụng thuốc lá và kiến thức, 

thái độ, hành vi về phòng 

chống tác hại thuốc lá của 

người dân tại huyện Nam 

Đông, tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2020

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Trần Bá Thanh

  Trần Bá Thanh

 Hoàng Văn Đức

 Phan Đăng Tâm

 Hồ Thị Thanh Hiếu

 Nguyễn Văn Cương

 Đặng Trần Hữu Hạnh

 Hồ Minh Duy

 Trần Thị Quỳnh Như

 Hà Thúc Nhật

2020 80,0 Tốt 3.000.000

Page 11 / 35



1 2 3 4 5 6 7 8

Điểm 

TB

Xếp 

loại

Kinh phí

(VNĐ)
Số TT Tên đề cương Đơn vị Nhóm thực hiện T/g TH

40

“Kiến thức, thái độ, thực 

hành nuôi con bằng sữa 

mẹ trong và sau sinh trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế, năm 2020”

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Nguyễn Văn Quang

  Nguyễn Khoa Nguyên

 Đinh Thị Đoan Trinh

 Hoàng Thị Lệ Xuân

 Thái Thị Hạnh

 Nguyễn Thị Hiệp

 Nguyễn Thị Ngọc Hà

 Huỳnh Văn Hảo

 Nguyễn Thị Hà Phương

 Võ Thị Ngọc Nga

 Phan Thị Hải Yến

 Hồ Thị Kim Trâm

 Vũ Thị Hải Yến

2020 79,5 Khá 3.000.000

41

Đánh giá hiệu quả điều trị 

bệnh nhân rối loạn trầm 

cảm bằng liệu pháp Kích 

hoạt hành vi tại Bệnh viện 

Tâm thần Huế.

Bệnh viện 

Tâm Thần

Bùi Minh Bảo

  Nguyễn Khoa Thanh Sơn

 Nguyễn Ngọc Thượt

 Trần Thị Trà My

 Châu Văn Hậu

 Lê Đình Hùng

 Nguyễn Hữu Tuấn

 Nguyễn Đoàn Thanh Mai

 Nguyễn Thị Mai Hiền

 Nguyễn Thị Định

 Nguyễn Thái Phú

 Cầm Thị Tuyết Nhung

 Trần Thị Hồng Phương

 Lê Đình Thống

 Trương Thị Diệu Tiên

 Hồ Thị Mộng Hằng

 Hoàng Trọng Nghĩa

 Hà Thúc Nhật

 Nguyễn Huỳnh Nhật Quang

 Huỳnh Trần Hướng Dương

 Nguyễn Thị Tuyết Huệ

 Nguyễn Thị Hương Tuyến

 Nguyễn Thị Thoa

 Nguyễn Thị Hải Khánh

2020 75,0 Khá 3.000.000

42

Đánh giá đặc điểm thiếu 

máu ở phụ nữ mang thai 

trong 3 tháng đầu thai kỳ 

và hiệu quả của liệu pháp 

bổ sung viên sắt sau 12 

tuần điều trị tại Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thừa Thiên Huế năm 2020

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Hà Thị Mỹ Dung

  Hoàng Văn Đức

 Nguyễn Khoa Nguyên

 Nguyễn Thị Túy Hà

 Phùng Bảo Nhân

 Hoàng Thị Thu Thương

 Hồ Đắc Thịnh

 Hồ Thị Minh Châu

 Đồng Thị Hồ Vy

 Trần Thị Thu Minh

 Trần Thị Thu Hằng

 Trần Chí Thanh

 Võ Thị Hồng Ngân

2020 70,0 Khá 3.000.000
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43

Nghiên cứu sự hài lòng và 

các yếu tố liên quan của 

người bệnh đến khám tại 

Phòng khám sản nhi, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2020

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Trần Thị Mỹ Hạnh

  Lê Thị Sông Hương

 Lê Thị Phùng Mỹ

 Trần Thị Thu Minh

 Trương Thị Liên

 Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 Trương Phước Thanh Khuê

 Thái Thị Hạnh

 Trần Đoàn Sao Ly

 Lê Khắc Quỳnh Nga

 Nguyễn Thị Nhiều

 Hồ Thị Mộng Thu

 Trần Thị Diệu Trang

 Hoàng Thị Mỹ

2020 72,0 Khá 3.000.000

44

Kiến thức, thái độ, thực 

hành và các yếu tố liên 

quan đến thực hành tiêm 

chủng vắc xin sởi - rubella 

của người chăm sóc cho 

trẻ từ 18 đến 24 tháng tuổi 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2020

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Phan Thị Hải Yến

  Phan Đăng Tâm

 Huỳnh Văn Hảo

 Võ Thị Ngọc Nga

 Lê Hữu Sơn

 Nguyễn Văn Quang

 Phan Thị Hồng Nhạn

 Nguyễn Thị Hà Phương

 Nguyễn Thị Vân

 Nguyễn Khôi Nguyên

 Hoàng Đức Thanh

 Trần Thị Thanh Nga

 Nguyễn Thị Ngọc Mai

 Trần Thị Khánh Linh

 Lê Thị Phương Nhi

 Lê Thị Phùng Mỹ

 Lâm Phan Liên Nhi

2020 82,5 Tốt 3.000.000

45

Nghiên cứu thành phần 

loài, sự phân bố và tập tính 

sinh học, sinh thái học của 

các loài muỗi truyền bệnh 

sốt rét tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2020

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Lê Thị Phương Nhi

  Phan Đăng Tâm

 Nguyễn Bảo Trí

 Lê Đình Hữu

 Nguyễn Quốc Huy

 Nguyễn Thị Vân

 Nguyễn Chí Hùng

 Tôn Nữ Phương Dung

 Nguyễn Thanh Phước

 Hoàng Đức Thuận

 Trần Đạo Vinh

2020 74,0 Khá 3.000.000

46

Đánh giá hoạt động truyền 

thông giáo dục sức khoẻ 

và kiến thức người dân về 

phòng chống bệnh sốt rét 

tại 2 xã A Đớt, Hồng Vân, 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2020

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Nguyễn Thị Vân

  Phan Đăng Tâm

 Nguyễn Bảo Trí

 Tôn Nữ Phương Dung

 Nguyễn Thanh Phước

 Nguyễn Quốc Huy

 Phan Thị Hải Yến

 Lê Thị Phương Nhi

 Lâm Phan Liên Nhi

 Hoàng Thị Hiền Trang

 Nguyễn Thị Ngọc Trâm

 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

 Thái Thị Hạnh

 Tô Thị Mỹ Trâm

 Nguyễn Thị Thanh Hiền

2020 76,5 Khá 3.000.000
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47

Thực trạng tiêm vắc xin 

Viêm não Nhật Bản B ở 

trẻ 6 tuổi và một số yếu tố 

liên quan tại huyện Phú 

Vang, tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2020.

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Lê Trần Kỳ Diên

  Lê Trần Kỳ Diên

 Võ Đăng Huỳnh Anh

 Lê Văn Sanh

 Phan Thị Hồng Nhạn

 Cao Thị Thuận

 Nguyễn Ngọc Duy

 Nguyễn Thị Huyền Trang

 Nguyễn Minh Việt

 Lê Mai Hoàng Thy

 Hoàng Thị Kim Thư

 Trần Thị Thanh Nga

2020 73,0 Khá 3.000.000

48

Nghiên cứu bệnh đái tháo 

đường và tiền đái tháo 

đường ở người 45-69 tuổi 

và các yếu tố liên quan tại 

2 vùng sinh thái thuộc 

huyện Phong Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế năm 2020

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Lâm Phan Liên Nhi

  Lâm Phan Liên Nhi

 Lê Đình Quang

 Nguyễn Thị Thu Hằng

 Lê Văn Hoàn

 Trần Đạo Vinh

 Trần Đạo Phong

 Nguyễn Thị Vân

 Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 Phan Thị Hải Yến

 Trần Thị Khánh Linh

2020 76,0 Khá 3.000.000

49

Nghiên cứu tình hình 

nhiễm HIV ở khách hàng 

đến phòng tư vấn, xét 

nghiệm HIV tự nguyện 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Thừa Thiên Huế - 

Năm 2020

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Đoàn Chí Hiền

  Võ Đăng Huỳnh Anh

 Nguyễn Lê Tâm

 Lê Hữu Sơn

 Lý Văn Sơn

 Lê Hiệp

 Nguyễn Phương Huy

 Nguyễn Văn Mỹ

 Phùng Thị Bảo Châu

 Trần Hoài Thư

 Trương Thị Mỹ Thanh

 Phạm Hoàng Ngọc Yến

 Phan Thị Diễm Ly

 Trần Thị Khánh Linh

 Phan Minh Nhân

 Đặng Thị Như Hảo

2020 72,0 Khá 3.000.000

50

Nghiên cứu một số yếu tố 

liên quan đến tuân thủ điều 

trị methadone ở người 

nghiện chích heroin sống ở 

thành phố Huế năm 2020

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Lý Văn Sơn

  Hoàng Văn Đức

 Nguyễn Văn Mỹ

 Nguyễn Lê Tâm

 Châu Văn Thức

 Lê Hữu Sơn

 Đoàn Chí Hiền

 Lê Hiệp

 Trương Thị Mỹ Thanh

 Hoàng Thị Phương Nhung

 Trần Thị Hiếu

 Hoàng Thị Hiền Trang

 Đào Thị Thanh Vân

 Trần Thị Khánh Linh

 Phan Minh Nhân

 Đặng Thị Như Hảo

 Bùi Thị Kiều Linh

 Lê Thanh Tùng

2020 72,5 Khá 3.000.000
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51

Đánh giá các yếu tố ảnh 

hưởng đến hành vi tình 

dục của nhóm nam quan 

hệ tình dục đồng giới nam 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2020

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Nguyễn Văn Mỹ

  Nguyễn Lê Tâm

 Đoàn Chí Hiền

 Lê Hữu Sơn

 Lý Văn Sơn

 Châu Văn Thức

 Lê Hiệp

 Nguyễn Phương Huy

 Bùi Thị Kiều Linh

 Phạm Hoàng Ngọc Yến

 Trần Hoài Thư

 Phùng Thị Bảo Châu

 Phan Thị Diễm Ly

 Phan Minh Nhân

 Đặng Thị Như Hảo

 Hoàng Thị Hiền Trang

 Hồ Diệu Thương

 Nguyễn Quốc Tuấn

2020 82,5 Tốt 3.000.000

52

Nghiên cứu tình hình kê 

đơn thuốc điều trị ngoại 

trú và hiểu biết của BN 

dân tộc thiểu số về việc sử 

dụng thuốc điều trị ngoại 

trú tại BV A lưới năm 2020

TTYT huyện 

A Lưới

Hồ Bách Thắng

  Lê Quang Phú

 Hồ Thị Thu Hà

 Trần Duy Anh

 Đoàn Thị Tuyết Hạnh

 Nguyễn Thị Trà Linh

 Hoàng Thị Vân

 Ngọc Thị Cúc

 Lê Thị Bích Liên

 Nguyễn Thành Long

 Lê Văn Ngọc

 Nguyễn Thanh Giang

 Nguyễn Ngọc Hùng

 Hà Thị Sang

 Hồ Văn Thế

 Dương Minh Trí

 Trần Chiến Vơi

 Nguyễn Thị Hà Oanh

 Dương Đình Quang Duy

 Hồ Thị Huệ

2020 71,5 Khá 3.000.000

53

Đánh giá hiệu quả mổ trĩ 

theo phương pháp Longo 

tại bệnh viện huyện A Lưới

TTYT huyện 

A Lưới

Trần Thuấn

  Hồ Bách Thắng

 Hồ Thị Huệ

 Võ Văn Hoành

 Nguyễn Thị Dạ Thảo

 Trần Ngọc Lánh

 Trần Anh Quyết

 Hồ Thị Kiều Oanh

 Lê Quang Đạo

 Nguyễn Thành Long

 Nguyễn Văn Thanh

 Đoàn Thị Tuyết Hạnh

 Hồ Thị Thu Hà

 Trần Công Dũng

 Hồ Văn Thế

 Lê Công Quý

 Dương Đình Quang Duy

2020 73,5 Khá 3.000.000
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54

Khảo sát đánh giá nhận 

thức, thái độ, hành vi  về 

sức khoẻ sinh sản của lứa 

tuổi vị thành  niên 10 - 19 

tuổi tại huyện A Lưới năm 

2020

TTYT huyện 

A Lưới

Hoàng Xuân Hiếu

  Lê Quang Phú

 Hồ Bách Thắng

 Hồ Thị Huệ

 Lê Thị Bích Liên

 Võ Thanh Tem

 Phạm Quang Chí

 Văn Thị Lan Dung

 Trần Văn Tâm

 Hà Thị Sang

 Hồ Thị Thu Hà

 Lê Hoài Nam

 Nguyễn Vĩnh

 Nguyễn Thị Thanh

 Nguyễn Thị Hà Oanh

 Hoàng Thị Vân

 Nguyễn Thành Long

 Nguyễn Văn Thanh

2020 72,5 Khá 3.000.000

55

Nghiên cứu hiệu quả điều 

trị bệnh thoái hóa cột sống 

thắt lưng bằng phương 

pháp điện châm kết hợp 

với xoa bóp bấm huyệt tại 

khoa YHCT-PHCN Trung 

tâm Y tế huyện A Lưới 

năm 2020

TTYT huyện 

A Lưới

Đoàn Minh Châu

  Lê Quang Phú

 Hồ Bách Thắng

 Trần Văn Dân

 Nguyễn Thành Trung

 Lê Quang Thiết

 Nguyễn Thị Hưa

 Hồ Thị Kim Ngân

 Hồ Thị Lý

 Lê Thị Trà My

 Trần Thị Minh Nguyệt

 Trần Duy Anh

 Phạm Quang Chí

 Phạm Trường Giang

 Nguyễn Thị Thúy

 Lê Thị Ngái

 Hồ Thị Thanh Huyền

 Hoàng Thị Vân

2020 74,5 Khá 3.000.000

56

“Khảo sát kiến thức, thái 

độ, hành vi nuôi con bằng 

sữa mẹ của các bà mẹ sau 

sinh thường cùng người 

trực tiếp chăm sóc tại bệnh 

viện A Lưới năm 2020” 

TTYT huyện 

A Lưới

Hồ Thị Huệ

  Lê Quang Phú

 Hồ Bách Thắng

 Nguyễn Văn Thứ

 Nguyễn Thị Hoài Phượng

 Trần Văn Tâm

 Hồ Thị Thu Hà

 Thân Nguyên Tám

 Lê Hoàng An

 Đoàn Thị Tuyết

 Lê Thị Bích Liên

 Nguyễn Thị Thúy Hà

 Nguyễn Thị Xuân Tình

 Phan Thị Thơi

 Phạm Quang Chí

 Đoàn Thị Tuyết Hạnh

 Hà Thị Sang

 Hồ Thị Hoa

 Trần Thị Kim

 Hồ Văn Thời

2020 70,0 Khá 3.000.000
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57

Nghiên cứu thực trạng 

thiếu máu và các yếu tố 

liên quan ở trẻ em từ 6 

tháng đến 15 tuổi điều trị 

tại Khoa Nội tổng hợp – 

Nhi,  Bệnh viện huyện A 

Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2020

TTYT huyện 

A Lưới

Lê Đức Quý

  Lê Quang Phú

 Phạm Quang Chí

 Dương Đình Quang Duy

 Lê Thị Diệu Hồng

 Lê Hoàng An

 Lê Thị Diễm Phúc

 Lê Thị Thu Hà

 Lê Thị Ngọc Hà

 Trần Nguyễn Uyên Phương

 Lê Thị Hồng Nga

 Hoàng Thị Mỹ Linh

 Nguyễn Thanh Giang

 Nguyễn Thành Long

 Nguyễn Ngọc Hùng

2020 79,5 Khá 3.000.000

58

Đánh giá nhịp tim thai qua 

Cadiotocography trong 

chuyển dạ ở thai đủ 

thángcó ối vỡ 

sớm điều trị tại khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản, 

Trung tâm Y tế huyện A 

Lưới,  tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2020

TTYT huyện 

A Lưới

Nguyễn Thị Hằng

  Trần Thị Phan

 Hồ Thị Danh

 Phan Thị Thơi

 Phan Thị Hường

 Lê Thị Ái Lâm

 Nguyễn Thị Thúy Nhung

 Hà Thị Kim Ánh

 Nguyễn Thị Tính

 Kê Thị Hoàng

 Nguyễn Mai Phương

 Phan Thị Mai Trang

 Lê Thị Liên

 Nguyễn Thị Hoài Phượng

 Nguyễn Ngọc Hùng

 Phạm Quang Chí

 Võ Thanh Tem

 Đoàn Thị Tuyết

 Tân Thiên Liêm

 Lê Văn Ngọc

2020 71,0 Khá 3.000.000

59

Đánh giá kết quả phẫu 

thuật vá nhĩ bằng kỹ thuật 

Underlay dưới ống nội soi 

cứng tại trung tâm y tế 

thành phố Huế năm 2020

TTYT Thành 

Phố Huế

Phạm Hữu Nhân

  Trần Quốc Hùng

 Nguyễn Vũ Nhật Chi

 Lê Diên Diễn

 Nguyễn Duy Huy

 Nguyễn Đình Hoàng

 Hoàng Hạ Long

 Nguyễn Ngọc Hoàng

 Lê Thị Diệu Huyền

 Nguyễn Thị Hậu

 Hồ Thị Ngọc Khuê

 Lê Diên Quang

 Trần Đại Vinh

 Nguyễn Thị Hải Yên

2020 81,5 Tốt 3.000.000
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60

Nghiên cứu tình hình bệnh 

nhân Tăng huyết áp điều 

trị nội trú tại Trung tâm y 

tế thành phố Huế năm 2020

TTYT Thành 

Phố Huế

Nguyễn Thị Hoài Phương

  Lương Thị Thành

 Hồ Thị Thim

 Lê Thị Kim Ngân

 Nguyễn Đức Quý

 Hoàng Thị Hải Thuận

 Võ Thị Thu Vân

 Hồ Thị Hòa

 Phạm Thị Như Ngọc

 Nguyễn Thị Diệu Linh

 Nguyễn Thị Thùy An

 Nguyễn Thị Thanh Trâm

 Nguyễn Thị Hải

 Hồ Thị Kim Huệ

 Trần Thanh Liêm

2020 75,5 Khá 3.000.000

61

Đánh giá tình hình sàng 

lọc sơ sinh bằng phương 

pháp lấy máu gót chân tại 

trung tâm y tế Thành phố 

Huế

TTYT Thành 

Phố Huế

Trần Ngọc Tần Quyên

  Văn Thị Xuân An

 Hoàng Nữ Ny Na

 Nguyễn Thị Dương Hiếu

 Nguyễn Thị Lan Hương

 Nguyễn Thị Kim Ngân

 Trương Gia Đại Nhật

 Hoàng Thị Phương Thảo

 Đặng Văn Tín

 Trần Thanh Liêm

 Nguyen Hoai Thu

 Trần Thị An Vân

 Võ Thị Thu Vân

 Trần Thị Thúy Phương

 Hà Thị Tuyết

2020 76,0 Khá 3.000.000

62

Đánh giá hiệu quả điều trị 

đau thắt lưng do thoái hóa 

cột sống bằng phương 

pháp điện mãng châm kết 

hợp Bài thuốc Độc hoạt 

tang ký sinh

TTYT Thành 

Phố Huế

Đoàn Văn Uyển

  Nguyễn Đình Hoàng

 Võ Thị Huế

 Bạch Chơn Thiện

 Nguyễn Thị Hồng Lê

 Nguyễn Thị Minh Hương

 Lê Thị Phượng

 Hà Anh Tú

 Lê Đức Hòa

 Nguyễn Thị Ngọc Ánh

 Nguyễn Thị Hiền

 Phan Văn Dũng

 Tôn Nữ Kiều Thơ

 Đặng Thị Phương Duyên

 Nguyen Hoai Thu

 Đoàn Thị Kim Nhung

 Phan Thị Ánh Tuyết

2020 76,5 Khá 3.000.000
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63

Khảo sát sự hài lòng nghề 

nghiệp của điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên tạo 09 

trung tâm y tế trên địa bàn 

tỉnh thừa thiên Huế năm 

2020

TTYT Thành 

Phố Huế

Phan Thị Hiếu

  Trần Quốc Hùng

 Lê Đình Nhân

 Nguyen Hoai Thu

 Võ Thị Thu Vân

 Hồ Thị Ngọc Khuê

 Nguyễn Thị Hậu

 Lương Văn Định

 Nguyễn Phúc Duy

 Hồ Minh Duy

 Hoàng Thị Thu Sương

 La Thành Nhơn

 Nguyễn Thị Lan

 Hồ Thị Huệ

 Phan Thị Minh Thùy

 Nguyễn Thị Hồng Vân

 Nguyễn Thị Ngọc Trai

 Bùi Thị Linh

 Nguyễn Thanh Phong

2020 78,5 Khá 3.000.000

64

Tìm hiểu kiến thức và thực 

hành về bệnh đái tháo 

đường typ 2 của người dân 

trên 40 tuổi đến khám tại 

Phòng khám đa khoa khu 

vực 3, Trung tâm Y tế 

thành phố Huế năm 2020

TTYT Thành 

Phố Huế

Trần Ngọc Thành Nhân

  Nguyễn Vũ Nhật Chi

 Hồ Công Khá

 Phan Thị Mơ

 Nguyễn Hữu Duân

 Nguyễn Thị Ngọc Huyền

 Nguyễn Thị Trà My

 Nguyễn Thị Thu Hồng

 Trần Thị Sao Ly

 Ngô Thị Thanh Hương

 Đặng Ngọc Châu

 Phạm Xuân Hiếu

 Nguyễn Thị Phương

 Võ Thị Thu Vân

 Võ Thị Anh Thư

 Lư Bá Lộc

 Trần Ngọc Huy

 Đoàn Thị Kim Nhung

 Đoàn Bạch Khánh Nhật

 Hoàng Thị Đoan Trang

2020 77,5 Khá 3.000.000

65

Đánh giá kết quả điều trị 

gãy xương gót bằng phẫu 

thuật kết hợp xương tại 

Bệnh viện Trung ương 

Huế và Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Huế

TTYT huyện 

Phong Điền

Hoàng Hồng Sơn

  Hoàng Thị Minh Trang

 Đoàn Bảo

 Trương Duy Hưng

 Nguyễn Khắc Bình

 Nguyễn Thị Năm

 Nguyễn Thị Thùy

 Trần Thị Tuyền

 Lê Thị Phượng

 Hoàng Thị Hương

 Nguyễn Thị Thu Hà

2020 75,0 Khá 3.000.000

Page 19 / 35



1 2 3 4 5 6 7 8

Điểm 

TB

Xếp 

loại

Kinh phí

(VNĐ)
Số TT Tên đề cương Đơn vị Nhóm thực hiện T/g TH

66

Tìm hiểu kiến thức và thực 

hành Vệ sinh an toàn thực 

phẩm của các cơ sở nấu ăn 

thuê huyện Phong Điền 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2020

TTYT huyện 

Phong Điền

Cao Thuyết

  Nguyễn Đức Lợi

 Lê Thị Thủy

 Nguyễn Quang Minh

 Trần Hữu Hoài

 Nguyễn Thị Ngọc Hằng

 Nguyễn Dương Vương

 Nguyễn Văn Khoa

 Hoàng Đắn

 Nguyễn Đại Anh

 Hoàng Thị Quỳnh Chi

 Nguyễn Thị Quý

 Nguyễn Thị Thu

 Trần Thiện Phước

 Trần Thị Thúy Hằng

2020 77,0 Khá 3.000.000

67

Tìm hiểu kiến thức và chế 

độ sinh hoạt của bệnh 

nhân Hen phế quản tại 

Khoa Nội  Tổng hợp - Nhi  

tại Trung tâm Y tế Phong 

Điền

TTYT huyện 

Phong Điền

Hoàng Đăng Đức

  Nguyễn Văn Hoàng

 Phạm Bá Nghệ

 Nguyễn Thị Thùy

 Phạm Thị Kiều Loan

 Hoàng Thị Tuyền

 Nguyễn Thị Thu Hương

 Nguyễn Thị Ngân

 Nguyễn Thị Tuyết Nhung

 Trần Thị Ni

 Hoàng Đăng Gia

 Nguyễn Khoa Thị Như Ý

 Nguyễn Thị Minh Huyền

2020 70,0 Khá 3.000.000

68

Đánh giá kết quảđiều trị 

bảo tồn gãy đầu dưới 

xương quay tại khoa ngoại 

tổng hợp Trung tâm Y tế 

Phong Điền năm 2020-

2021

TTYT huyện 

Phong Điền

Hoàng Duy Thành

  Nguyễn Văn Phước

 Hoàng Hồng Sơn

 Trần Thiện Phước

 Nguyễn Văn Thao

 Trần Thanh Bình

 Nguyễn Thị Minh Hảo

 Võ Thị Tươi

 Đặng Thị Ngọc Tâm

 Nguyễn Thị Hồng Vân

 Trương Duy Hải

 Hoàng Thị Khánh Nhi

 Lê Viết Tùng

 Hoàng Thị Hương

 Nguyễn Thị Hoài Ngân

 Nguyễn Thị Nhật Phương

 Phan Quốc Kỳ Thoại

 Đỗ Quang Tuấn

2020 77,0 Khá 3.000.000
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69

Mô tả thực trạng kiến thức 

và thực hành phòng chống 

bệnh viêm nhiễm đường 

sinh dục dưới của phụ nữ 

trong độ tuổi từ 18-49 tuổi 

tại huyện Phong Điền tỉnh 

Thừa Thiên Huế, năm 2020

TTYT huyện 

Phong Điền

Trần Thiện Phước

  Phan Văn Quý

 Trần Thị Thu Hằng

 Trương Thị Dảnh

 Nguyễn Ngọc Trung

 Lê Thị Quý

 Nguyễn Thị Thu Thủy

 Nguyễn Hoàng Lam

 Nguyễn Thị Kim Cương

 Nguyễn Thị Minh Hương

 Trần Thị Xuân Thủy

 Nguyễn Thị Yến

 Trần Thị Thúy Hằng

 Nguyễn Bá Phi Diễn

 Nguyễn Thị Hoài Phương

 Hồ Thị Hồng Lam

 Trần Thị Phê

 Nguyễn Khoa Thị Ấn

 Trương Duy Hưng

2020 80,5 Tốt 3.000.000

70

Nghiên cứu kiến thức, thái 

độ và thực hành về phòng 

chống cận thị học đường ở 

học sinh hai trường Trung 

học cơ sở Phú Bài và Thủy 

Lương, thị xã Hương Thủy 

năm 2020.

TTYT TX 

Hương Thủy

Nguyễn Thị Huyền

  Nguyễn Văn Vỹ

 Dương Thị Thu Hằng

 Nguyễn Thị Kim Thu

 Nguyễn Thanh Hoàng

 Nguyễn Thị Kim Dung

 Nguyễn Thị Thùy Dương

 Trương Quang Phới

 Trương Thị Nhung

 Lê Hoàng Thiên Vũ

 Hoàng Thị Bích Châu

 Dương Thị Ngọc

 Trần Thị Hà

 Võ Thị Minh Thúy

 Võ Thị Thúy Ly

 Nguyễn Thị Thùy Trinh

 Nguyễn Thị Thanh

 Hồ Thị Vân Hiếu

2020 72,5 Khá 3.000.000

71

Thực trạng tăng huyết áp ở 

người dân từ 30 tuổi trở 

lên tại thị xã Hương Thủy, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

TTYT TX 

Hương Thủy

Võ Thị Thu Nhung

  Dương Thị Thu Hằng

 Trần Đức Tuấn

 Trương Thị Ngọc Diệp

 Trương Quang Phới

 Nguyễn Thị Cẩm Nhung

 Nguyễn Hữu Viêm

 Hồ Thị Vân Hiếu

 Nguyễn Đình Minh Nhật

2020 72,5 Khá 3.000.000

72

Nghiên cứu, đánh giá chất 

lượng giấc ngủ ở phụ nữ 

50-55 tuổi đến khám tại 

trung tâm y tế thị xã 

Hương Thủy năm 2020

TTYT TX 

Hương Thủy

Nguyễn Thành Tiến

  Dương Thị Thu Hằng

 Nguyễn Thị Kim Thu

 Tôn Thất Phúc

 Võ Thị Kim Cúc

 Đường Thị Huyền

 Trần Thị Kim Lai

 Võ Thị Ẩn

 Nguyễn Thị Thùy Trinh

 Huỳnh Thị Hiền

 Lê Thị Tâm Phúc

 Đặng Thị Mai Liễu

 Hoàng Thị Bích Châu

 Lê Phương Chi

 Trần Thị Thu Hằng

 Lê Thị Thanh

2020 74,0 Khá 3.000.000
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73

Nghiên cứu kiến thức, thái 

độ và thực hành về chế độ 

ăn của bệnh nhân đái tháo 

đường type 2 đến điều trị 

tại Trung tâm Y tế thị xã 

Hương Thủy năm 2020

TTYT TX 

Hương Thủy

Trần Đức Tuấn

  Dương Thị Thu Hằng

 Trương Quang Phới

 Trương Thị Ngọc Diệp

 Võ Thị Thu Nhung

 Nguyễn Thị Thu Hương

 Nguyễn Đình Minh Nhật

 Nguyễn Thị Mai Ly

 Bùi Thị Linh

2020 70,0 Khá 3.000.000

74

Đánh giá kiến thức, thực 

hành về an toàn vệ sinh 

thực phẩm của người chế 

biến, kinh doanh thức ăn 

đường phố tại thị xã 

Hương Thủy năm 2020.

TTYT TX 

Hương Thủy

Trương Thị Ngọc Diệp

  Dương Thị Thu Hằng

 Trần Đức Tuấn

 Võ Thị Thu Nhung

 Bùi Thị Linh

 Trần Thị Hà

 Nguyễn Đình Minh Nhật

 Trương Quang Phới

 Hồ Thị Vân Hiếu

 Nguyễn Thị Tịnh Nguyệt

 Công Thị Hoa Lựu

 Nguyễn Thị Thu Hiền

 Ngô Thị Ái Hà

 Nguyễn Tiển

 Võ Hạ Ly

2020 75,0 Khá 3.000.000

75

nghiên cứu tình hình sốt 

xuất huyết dengue điều trị 

nội trú tại trung tâm y tế 

thành phố huế năm 2020

TTYT Thành 

Phố Huế

Lương Thị Thành

  Lương Thị Thành

 Nguyễn Thị Hoài Phương

 Hồ Thị Thim

 Nguyễn Anh Tem

 Nguyễn Thị Thu Nga

 Nguyễn Đức Quý

 Lê Thị Kim Ngân

 Trương Quốc Anh

 Hồ Thị Hòa

 Hồ Thị Bích Hà

 Đặng Thị Thúy Hương

 Nguyễn Thị Như Ngọc

 Phạm Thị Như Ngọc

 Nguyễn Thị Kim Anh

 Nguyễn Thị Thanh Trâm

 Nguyễn Thị Diệu Linh

 Nguyễn Thị Thùy An

 Hồ Thị Thiên Trang

 Lê Thị Thùy Dung

 Hồ Thị Như Phương

 Hồ Thị Lam Phương

2020 72,0 Khá 3.000.000

76

Đánh giá kết quả gây mê 

vòng kín lưu lượng khí 

thấp trong phẫu thuật tại 

Trung tâm Y tế Thành phố 

Huế  năm 2020.

TTYT Thành 

Phố Huế

Lê Diên Diễn

  Trần Quốc Hùng

 Lê Diên Quang

 Phạm Hữu Nhân

 Nguyễn Xuân Hà

 Hoàng Văn Tân

 Nguyễn Khoa Hiếu

 Nguyễn Thị Lan Hương

 Huỳnh Thị Hiếu

 Đoàn Vĩnh Minh Trang

 Hoàng Thị Mỹ Linh

 Nguyễn Thị Khánh Ngọc

 Dương Thị Ngọc Quý

 Trần Thị Lệ Hương

 Võ Thị Thu Vân

 Trần Thanh Liêm

2020 71,5 Khá 3.000.000
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77

Khảo sát thực trạng an 

toàn vệ sinh thực phẩm tại 

bếp ăn tập thể của các 

trường Mầm non, Tiểu học 

thành phố Huế năm 2020.

TTYT Thành 

Phố Huế

Phạm Xuân Hiếu

  Nguyễn Vũ Nhật Chi

 Nguyễn Thị Phương

 Trần Thị Mỹ Trang

 Nguyễn Thị Ngọc Huyền

 Hoàng Bảo Anh

 Hoàng Thị Thúy Anh

 Võ Thị Anh Thư

 Phan Thị Mơ

 Nguyễn Hữu Duân

 Trần Thị Sao Ly

 Nguyễn Thị Thanh Tâm

 Nguyễn Khoa Dũng

 Đinh Xuân Diện

 Phan Thị Hồng Quỳnh

 Trương Phi Hiệp

 Lê Anh Dũng

 Phan Văn Khánh

 Đoàn Thị Đông Phương

 Lê Thị Loan

2020 81,0 Tốt 3.000.000

78

Đánh giá kết quả chăm sóc 

người bệnh sau mổ nội soi 

viêm ruột thừa tại Trung 

tâm Y tế thành phố Huế 

năm 2019-2020 

TTYT Thành 

Phố Huế

Phan Thị Thùy Dương

  Trần Tấn

 Trần Quốc Hùng

 Lê Diên Diễn

 Võ Thị Thu Vân

 Đỗ Thị Tơ

 Nguyễn Thị Nhật Linh

 Đặng Mai Thủy Phương

 Trương Thị Như Ý

 Tôn Nữ Tố Ngân

 Hồ Thị Cẩm Cát

 Hoàng Thị Ý Nhi

 Trần Thị Hạnh

 Phạm Thị Trung Thu

 Nguyen Hoai Thu

 Trần Thị Lệ Hương

2020 76,5 Khá 3.000.000

79

Nghiên cứu tình trạng rối 

loạn Lipid máu trên bệnh 

nhân đái tháo đường typ 2 

đến khám tại phòng Bảo 

vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh 

Thừa Thiên Huế năm 2020

Phòng bảo vệ 

sức khỏe cán 

bộ

Huỳnh Công Minh

  Bùi Quang Vinh

 Lê Viết Khâm

 Hồ Thị Ngọc Anh

 Huỳnh Thị Sáu

 Nguyễn Thị Thanh Thúy

2020 70,0 Khá 3.000.000

80

Khảo sát thực trạng bệnh 

đái tháo đường điều trị tại 

Phòng Bảo vệ sức khỏe 

cán bộ Tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Phòng bảo vệ 

sức khỏe cán 

bộ

Lê Viết Khâm

  Trương Văn Chánh

 Lê Trung Quân

 Hồ Thúy Mai

 Nguyễn Văn Tha

 Bùi Quang Vinh

 Huỳnh Công Minh

 Hồ Thị Ngọc Anh

 Huỳnh Thế Thiện Giác

 Hoàng Ngọc Hiếu Trọng

 Nguyễn Thị Thanh Thúy

 Huỳnh Thị Sáu

 Nguyễn Thị Hằng

 Đặng Anh Tuấn

2020 79,5 Khá 3.000.000
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81

Liên quan giữa độ xơ hóa 

gan trên siêu âm đàn hồi 

gan bằng kỹ thuật GE 

Shear wave Elastography 

với một số chỉ số sinh hóa 

gan ở bệnh nhân đến khám 

và điều trị tại Phòng 

BVSK cán bộ Tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Phòng bảo vệ 

sức khỏe cán 

bộ

Hồ Thị Ngọc Anh

  Huỳnh Công Minh

 Lê Viết Khâm

 Trần Thị Thu Hương

 Lê Thị Thùy An

 Hoàng Ngọc Hiếu Trọng

 Nguyễn Văn Tha

 Lê Trung Quân

 Huỳnh Thị Sáu

 Trương Văn Chánh

 Hồ Thúy Mai

 Bùi Quang Vinh

 Huỳnh Thế Thiện Giác

 Nguyễn Thị Thanh Thúy

 Nguyễn Thị Hằng

 Đặng Anh Tuấn

2020 77,5 Khá 3.000.000

82

Tìm hiểu các yếu tố nguy 

cơ đái tháo đường type 2 ở 

người lớn tuổi tại phòng 

khám đa khoa KV III, 

trung tâm y tế thành phố 

Huế năm 2020

TTYT Thành 

Phố Huế

Trần Thị Diễm Trang

  Lê Phan Cát Tiên

 Dương Thị Hồng Xuân

 Lư Bá Lộc

 Trương Thị Thúy Hằng

 Trần Thị Hạnh

2020 71,5 Khá 3.000.000

83

Xác định tỷ lệ Đái tháo 

đường và một số yếu tố 

liên quan ở người từ 30 - 

69 tuổi tại phường Thủy 

Châu, thị xã Hương Thủy, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

TTYT TX 

Hương Thủy

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  Trần Phan Quốc Bảo

 Trần Đức Tuấn

 Nguyễn Thị Lành

 Phan Thị Thúy

 Nguyễn Tiển

 Võ Đức Chu

 Ngô Đắc Sỹ

 Trịnh Văn Hùng

 Tôn Thất Phụng

 Võ Hạ Ly

 Ngô Thị Thu Kim

2020 72,0 Khá 3.000.000

84

Nghiên cứu thực trạng chất 

lượng cuộc sống người cao 

tuổi và một số yếu tố liên 

quan tại thị xã Hương 

Thủy năm 2020.

TTYT TX 

Hương Thủy

Nguyễn Đình Minh Nhật

  Trần Đức Tuấn

 Trương Thị Ngọc Diệp

 Nguyễn Thị Tịnh Nguyệt

 Võ Thị Thu Nhung

 Huỳnh Nghĩa

 Lê Thị Cẩm Nhung

 Nguyễn Thị Diễm

 Đoàn Thị Tuệ Như

 Nguyễn Minh Trí

 Võ Thị Trai

 Võ Thị Thúy Ly

 Nguyễn Hữu Viêm

 Hồ Thị Vân Hiếu

 Tôn Thất Phụng

2020 79,5 Khá 3.000.000

85

Nghiên cứu thực trạng chất 

lượng làm hồ sơ bệnh án 

nội trú tại Bệnh viện Mắt 

Huế

Bệnh viện Mắt

Dương Nguyễn Thanh Sơn

  Nguyễn Thị Như Ý

 Cao Xuân Hải

 Lê Thị Cẩm Vân

 Nguyễn Viết Phước Lộc

2020 78,5 Khá 3.000.000

86

Đánh giá tình hình nhiễm 

virus Viêm gan B trên 

bệnh nhân phẫu thuật mắt 

bằng test HbsAg

Bệnh viện Mắt

Nguyễn Chiến Thắng

  Trương Thị Hồng Phương

 Lê Quang Hòa

 Nguyễn Thị Hải Yến

2020 70,0 Khá 3.000.000
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87

Nghiên cứu tình hình quản 

lý tài chính tại Bệnh viện 

Mắt Huế trong cơ chế tự 

chủ

Bệnh viện Mắt

Nguyễn Thanh Tiến

  Phạm Minh Trường

 Nguyễn Thanh Hải

 Nguyễn Thị Kim Hồng

 Nguyễn Thị Bích Ngọc

 Lê Thị Phương Khanh

 Đoàn Trọng Hiệp

 Nguyễn Thị Hòa

2020 74,5 Khá 3.000.000

88

Khảo sát sự hài lòng của 

người bệnh và người nhà 

người bệnh đang điều trị 

nội trú tại bệnh viện lao và 

bệnh phổi tỉnh thừa thiên 

huế năm 2019

Bệnh viện 

Lao bệnh Phổi

Hoàng Thị Kim Yến

  Lê Thanh Hải

 Phan Thị Thanh Thủy

 Hà Văn Tuần

 Phùng Hữu Phan

 Nguyễn Văn Vương

 Lê Tấn Dũng

 Nguyễn Thanh Khoa

 Nguyễn Văn Bi

 Phạm Thị Mỹ Hương

 Nguyễn Thị Thơm

 Nguyễn Thị Thúy Dung

 Hà Thị Xuân

 Hoàng Thị Thu Nhung

 Lê Kim Quỳnh

 Nguyễn Thị Mỹ Nga

 Ngô Thị Thắm

 Nguyến Thị Thanh Thủy

 Lê Phạm Tố Trâm

 Hoàng Quốc Khanh

 Phạm Hữu Hiền

2020 78,0 Khá 3.000.000

89

Tìm hiểu kiến thức và thực 

hành về phòng chống sốt 

xuất huyết của người dân 

thị xã Hương Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên Huế năm 2020

TTYT TX 

Hương Thủy

Đoàn Thị Tuệ Như

  Vũ Lê Thanh Hà

 Nguyễn Đình Minh Nhật

 Nguyễn Thị Dân

 Lê Thị Thu Sương

 Nguyễn Thị Hà My

 Hà Thị Lan

 Hoàng Thị Thuận

 Ngô Đắc Sỹ

 Nguyễn Thị Hoài Ân

 Chu Thị Hồng Hạnh

 Võ Thị Mỹ Cúc

2020 70,0 Khá 3.000.000

90

Khảo sát sự hài lòng của 

người bệnh điều trị nội trú 

đối với kỹ năng giao tiếp 

của điều dưỡng tại khoa 

Lâm sàng Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2020

Bệnh viện 

Lao bệnh Phổi

Nguyễn Thị Thơm

  Lê Thanh Hải

 Phùng Hữu Phan

 Hà Văn Tuần

 Nguyễn Đức Tâm

 Hà Thị Xuân

 Phạm Thị Mỹ Hương

 Nguyễn Thị Thúy Dung

 Hoàng Thị Thu Nhung

 Lê Kim Quỳnh

 Nguyễn Thị Thơm

 Ngô Thị Thắm

 Nguyễn Thị Mỹ Nga

 Nguyễn Văn Bi

 Nguyễn Thanh Khoa

 Lê Tấn Dũng

 Hồ Thị Thi

2020 79,5 Khá 3.000.000
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91

“Nghiên cứu tỷ lệ mắc 

bệnh đái tháo đường và 

tiền đái tháo đường ở bệnh 

nhân lao phổi điều trị tại 

Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi tỉnh Thừa Thiên Huế”

Bệnh viện 

Lao bệnh Phổi

Phạm Hữu Hiền

  Lê Thanh Hải

 Phạm Hữu Hiền

 Phan Thiện Nhật

 Hà Văn Tuần

 Nguyễn Đức Tâm

 Nguyễn Văn Bi

 Lê Tấn Dũng

 Nguyễn Thị Thơm

 Nguyễn Thị Thúy Dung

 Huỳnh Ngọc Ân

 Phan Thị Thanh Thủy

 Phan Thị Như Ngọc

2020 74,5 Khá 3.000.000

92

Nghiên cứu tỷ lệ lao kháng 

đa thuốc bằng kỹ thuật 

Gene Xpert tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2020

Bệnh viện 

Lao bệnh Phổi

Nguyễn Thị Hằng

  Lê Thanh Hải

 Nguyễn Thị Hằng

 Hoàng Thị Huyền Trang

 Nguyễn Thị Mỹ Duyên

 Võ Thị Châu Thanh

 Phan Thiện Nhật

 Nguyễn Đức

 Hồ Thị Thu Hạnh

 Huỳnh Ngọc Ân

 Hoàng Quốc Khanh

 Phan Thị Thanh Thủy

 Nguyễn Phú

 Phạm Thị Như Hoàng

2020 71,0 Khá 3.000.000

93

Khảo sát kiến thức và thực 

hành chăm sóc, điều trị 

của bệnh nhân mắc bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính 

đang được quản lý ngoại 

trú tại Khoa Khám bệnh – 

Hồi sức cấp cứu thuộc 

Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2020

Bệnh viện 

Lao bệnh Phổi

Ngô Hữu Luận

  Lê Thanh Hải

 Ngô Hữu Luận

 Phạm Hữu Hiền

 Dương Vĩnh Hồng

 Lê Thị Ly Ly

 Đặng Thị Hoàng Phương

 Hồ Vĩnh Điền

 Phan Thị Thanh Thúy

 Phạm Thị Tý

 Nguyến Thị Thanh Thủy

 Nguyễn Thị Bích Ngọc

 Hoàng Thị Kim Yến

 Nguyễn Phú

2020 75,0 Khá 3.000.000

94

Nghiên cứu thay đổi hành 

vi nguy cơ ở những bệnh 

nhân nhiễm HIV được 

điều trị kháng vi rút tại 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2020.

Trung tâm 

kiểm soát 

bệnh tật

Nguyễn Lê Tâm

  Nguyễn Khoa Nguyên

 Hoàng Văn Đức

 Võ Đăng Huỳnh Anh

 Đoàn Chí Hiền

 Châu Văn Thức

 Lê Hoài Nguyên Hương

 Hồ Diệu Thương

 Nguyễn Thị Hà Phương

 Nguyễn Văn Mỹ

 Phùng Thị Bảo Châu

 Trương Thị Mỹ Thanh

 Đặng Thị Như Hảo

2020 76,0 Khá 3.000.000

95

Kiến thức chăm sóc sau 

sinh của sản phụ tại Bệnh 

viện đa khoa Chân Mây

Bệnh viện ĐK 

Chân Mây

Hoàng Văn Thám

  Ngô Văn Dũng

 Trần Toàn

 Lê Thị Diễm Thúy

 Trần Thị Hạnh

 Phan Thị Tịnh Như

 Lê Viết Nam

 Bùi Thị Mỹ Thu

2020 70,5 Khá 3.000.000
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96

Nghiên cứu chất lượng 

sống và các yếu tố liên 

quan ở người cao tuổi tại 

thị xã Hương Thủy năm 

2020

Văn phòng Sở 

Y tế

Trần Phan Quốc Bảo

  Lê Thanh An

 Dương Phan Bích Hải

 Võ Thanh Minh

 Lê Thị Quỳnh Tiên

 Nguyễn Quang Định

 Hoàng Thị Minh Châu

 Ngô Viết Sĩ

 Nguyễn Tiến

 Võ Đức Chu

 Trịnh Văn Hùng

 Phan Thị Thúy

 Trần Như Việt

 Trần Thị Thanh Hương

 Hồ Văn Tuấn

2020 81,0 Tốt 3.000.000

97

Đánh giá hiệu quả mô hình 

nhà trung chuyển cho đối 

tượng người khuyết tật sau 

tổn thương não và tổn 

thương tủy sống tại khoa 

Phục hồi chức năng, Trung 

tâm Y tế huyện Phú Vang, 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2020

TTYT huyện 

Phú Vang

Trương Như Sơn

  Hoàng Hữu Nam

 Lê Tuấn Đống

 Lương Minh Tâm

 Hoàng Trọng Quý

 Bùi Nhơn

 Nguyễn Thị Thủy

 Võ Tự Tín

 Đoàn Thị Lộc

 Nguyễn Thị Lưu Phương

 Đỗ Đào Vũ

2020 76,5 Khá 3.000.000

98

Đặc điểm lâm sàng về sốt 

của trẻ từ 06 tháng đến 

dưới 60 tháng tuổi và kiến 

thức, thực hành chăm sóc 

của các bà mẹ khi có con 

bị sốt vào điều trị nội trú 

tại Trung tâm Y tế huyện 

Nam Đông năm 2020

TTYT huyện 

Nam Đông

Trần Thị Minh Thúy

  Hồ Thư

 Nguyễn Ngọc Thích

 Võ Phi Long

 Hồ Thị Thúy Ngân

 Trần Thị Xuân Thủy

 Nguyễn Khắc Tân

 Nguyễn Trọng Tấn

 Hồ Thị Phú

 Trần Thị Hương

 Nguyễn Thị Kiểu

 Nguyễn Thị Kim Ngọc

 Đoàn Thị Kim Sơn

 Nguyễn Thị Hồng

 Hoàng Thị Nga

 Nguyễn Thị Thu Thủy

 Hồ Thị Êm

 Nguyễn Trọng Tài

 Đinh Văn Phong

 Nguyễn Thị Ánh Hồng

 Mai Thi Thiên Trang

 Hoàng Thị Thu

 Phạm Ngọc Mai

 Văn Thị Thanh Hương

 Trần Văn Thạch

2020 72,0 Khá 3.000.000
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99

Đánh giá hiệu quả điều trị 

bệnh thoái hóa khớp gối 

bằng điện châm kết hợp 

với siêu âm điều trị tại 

Trung tâm Y tế huyện 

Nam Đông năm 2020.

TTYT huyện 

Nam Đông

Nguyễn Khắc Tân

  Hồ Thư

 Võ Phi Long

 Nguyễn Ngọc Thích

 Nguyễn Thị Kiểu

 Hồ Thị Thúy Ngân

 Nguyễn Thị Kim Diệu

 Trần Thị Xuân Thủy

 Trần Thị Minh Thúy

 Trần Thị Hương

 Nguyễn Công Trường

 Nguyễn Thị Thanh Tâm

 Phan Thị Thanh

 Nguyễn Duy Đức

 Nguyễn Trọng Tấn

 Nguyễn Thị Ánh Hồng

 Nguyễn Thị Lan

 Nguyễn Trọng Tài

 Trần Hoài Lâm

 Nguyễn Văn Cường

 Diệp Thị Vân

 Đặng Thị Mỹ Châu

 Trương Thị Phượng

 Vương Thị Kim Chi

 Nguyễn Thị Thùy Trang

2020 74,5 Khá 3.000.000

100

Thực trạng bệnh sâu răng 

và các yếu tố liên quan của 

học sinh dân tộc thiểu số 

Cơ tu tại Trường trung học 

cơ sở dân tộc nội trú huyện 

Nam Đông năm 2020

TTYT huyện 

Nam Đông

Nguyễn Ngọc Thích

  Hồ Thư

 Võ Phi Long

 Hồ Thị Thúy Ngân

 Nguyễn Hữu Can

 Hoàng Thị Thu Hiền

 Lê Thị Nhã Ái

 Trần Hoài Lâm

 Đoàn Thị Mộng

 Diệp Thị Vân

 Nguyễn Thị Nga

 Trần Thị Xuân Thủy

 Hồ Viết Thoại

 Trần Thị Minh Thúy

 Đinh Thị Thế

 Nguyễn Thị Kiểu

 Hoàng Mạnh

 Nguyễn Thị Lan

 Mai Thị Phương Loan

 Nguyễn Duy Đức

 Phan Thị Thanh

 Nguyễn Công Trường

 Lê Thị Ngọc Cẩm

 Đoàn Xuân Minh

 Nguyễn Văn Cường

 Hồ Thị Phú

2020 74,5 Khá 3.000.000
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101

Các yếu tố liên quan đến 

rối loạn lo âu ở người cao 

tuổi dân tộc Cơ tu, huyện 

Nam Đông, tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2020.

TTYT huyện 

Nam Đông

Võ Phi Long

  Hồ Thư

 Nguyễn Ngọc Thích

 Hồ Thị Thúy Ngân

 Nguyễn Duy Đức

 Nguyễn Thị Kiểu

 Võ Thị Trung

 Trương Thị Phượng

 Võ Thị Tri

 Nguyễn Ngọc A Rưn

 Nguyễn Văn Cầu

 Ly Na

 Hoài Thị Di

 Hồ Văn Nghênh

 Đinh Thị Thế

 Mai Thị Phương Loan

 Lê Thị Nhã Ái

 Trần Hoài Lâm

 Nguyễn Trung Thành

 Hồ Thị Thu Thanh

 Nguyễn Thị Lan

 Phan Duy Hiền

 Nguyễn Thị Thanh Tâm

 Trần Thị Minh Thúy

 Nguyễn Công Trường

 Lưu Đức Phú

2020 76,5 Khá 3.000.000

102

Nghiên cứu sự hài lòng 

của bệnh nhân điều trị nội 

trú tại Bệnh viện Đa khoa 

Bình Điền năm 2020

Bệnh viện ĐK 

Bình Điền

Nguyễn Ngà

  Nguyễn Ngà

 La Thị Mỹ Huyền

 Hoàng Thị Nhâm

 Phan Lê Minh Tuấn

 Văn Viết Vũ

 Nguyễn Thị Thu Hà

 Lê Thị Lanh

 Phan Thi Nga

 Ngô Thị Mỹ Duyên

 Hoàng Thị Oanh

 Nguyễn Thị Toàn Thắng

 Phan Thị Phương

 Trịnh Đình Dũng

 Trần Thị Hằng

 Hoàng Thị Kim Liên

 Nguyễn Đăng Sơn

2020 73,0 Khá 3.000.000

103

Nghiên cứu hiệu quả điều 

trị đau thần kinh tọa thể 

phong hàn thấp bằng 

phương pháp điện châm, 

xoa bóp bằng tay và bài 

thuốc Độc hoạt tang ký 

sinh tại Bệnh viện đa khoa 

Bình Điền năm 2020

Bệnh viện ĐK 

Bình Điền

Nguyễn Văn Hà

  Nguyễn Văn Hà

 Hoàng Phước Ngọc Trâm

 Phan Lê Minh Tuấn

 Nguyễn Thị Kim Hằng

 Ngô Cưu

 Phan Thị Phương

 Nguyễn Linh San

 Võ Huy Nhật Trường

 Trần Huy Hoàng

 Nguyễn Thị Thu Hà

 Nguyễn Thị Thảo

 Nguyễn Thị Phương

 Đoàn Thị Thu Nguyệt

2020 79,5 Khá 3.000.000
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104

Khảo sát kiến thức, thái 

độ, thực hành của người 

bệnh và người chăm sóc 

người bệnh hen phế quản 

đến khám và điều trị tại 

bệnh viện đa khoa Bình 

Điền năm 2020

Bệnh viện ĐK 

Bình Điền

Trần Bắc

  Trần Bắc

 Phan Lê Minh Tuấn

 Nguyễn Thanh Sơn

 Lê Thị Hoài Thu

 Trần Thị Hằng

 Lê Thị Ngọc Quý

 Trương Thị Uyển Nhi

 Nguyễn Đăng Sơn

 Trần Thị Hoa

 Nguyễn Thị Lan

 Phan Thị Như Ngọc

 Võ Thị Huyền Trang

 Trần Thị Ni Na

 Lê Thị Thu Hương

 Đỗ Thị Hoàng Nhung

 Nguyễn Thanh Bình

 Nguyễn Thị Thu Hà

2020 70,5 Khá 3.000.000

105

Đánh giá hiệu quả điều trị 

viêm quanh khớp vai thể 

đơn thuần bằng phương 

pháp điện châm, thuốc 

thang, xoa bóp bấm huyệt 

kết hợp siêu âm trị liệu tại 

Bệnh viện Y học cổ truyền 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Bệnh viện Y 

học Cổ Truyền

Lê Bá Phước

  Lê Văn Tấn

 Hoàng Thị Mỹ Phương

 Ngô Nguyên Vũ

 Phan Thị Huyền Nghi

 Nguyễn Thị Thanh Hoa

 Nguyễn Đức Anh

 Võ Thị Thùy Như

 Bùi Uyên Thi

 Hoàng Thị Nam

 Lê Hồng Long

 Nguyễn Thị Thùy Dương

 Võ Thị Thanh Xuân

 Lê Thị Bé

 Trần Thị Liên

 Nguyễn Văn Hưng

 Lê Thị Thu Thảo

2020 75,0 Khá 3.000.000

106

Khảo sát sự hài lòng của 

bệnh nhân điều trị nội trú 

tại Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2020

Bệnh viện Y 

học Cổ Truyền

Trần Đức Sáo

  Lê Chí Thuần

 Lê Thị Tường Vy

 Phạm Hữu Rin

 Bùi Uyên Thi

 Nguyễn Thị Thanh Hoa

 Trần Thị Liên

 Lê Thị Diệu Hương

 Bùi Thị Thùy Phương

 Hồ Thị Hồng Quế

 Dương Văn Thành

 Trần Văn Sơn

 Phạm Thành Phi

2020 78,5 Khá 3.000.000
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107

Đánh giá hiệu quả điều trị 

đau thắt lưng thể thận âm 

hư bằng điện châm kết hợp 

Bài thuốc cổ phương Lục 

vị địa hoàng thang gia 

giảm tại Bệnh viện Y học 

cổ truyền tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Bệnh viện Y 

học Cổ Truyền

Hoàng Thị Mỹ Phương

  Phan Thị Thanh Nhàn

 Lê Ngọc Hùng

 Trần Văn Sơn

 Ngô Quý Chí

 Nguyễn Thị Thanh Hoa

 Lê Công Danh

 Huỳnh A

 Bùi Uyên Thi

 Trần Thị Liên

 Bùi Thị Thùy Phương

 Hoàng Trọng Nguyên

 Nguyễn Hoài Nam

 Nguyễn Thị Ngọc Hiền

 Nguyễn Thị Xuân Nhi

 Lê Thị Diệu Hương

 Phạm Hữu Rin

2020 73,0 Khá 3.000.000

108

Đánh giá mức ứng dụng 

công nghệ thông tin và hồ 

sơ bệnh án điện tử tại các 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Văn phòng Sở 

Y tế

Nguyễn Đào

  Nguyễn Nam Hùng

 Lê Viết Bắc

 Nguyễn Đắc Ngọc

 Nguyễn Mậu Duyên

 Hồ Văn Tuấn

 Nguyễn Tấn Tâm

 Nguyễn Thị Ba Hồng

 Trần Thị Nhân Hạnh

 Trần Thị Thu Hiền

 Hoàng Thị Minh Châu

 Ngô Thị Kim Phượng

 Phạm Huy Quốc

 Dương Thế Mạnh

 Hồ Thị Vân 

Dương Ngọc Trí

2020 85,0 Tốt 3.000.000

109

Nghiên cứu tình hình tổn 

thương cơ thể do tai nạn 

lao động qua công tác 

Giám định y khoa tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Trung tâm 

giám định Y 

Khoa

Ngô Viết Sĩ

  Hoàng Như Dũng

 Nguyễn Ninh

 Phạm Hữu Tuệ

Nguyễn Thị Thu Hà

 Nguyễn Thị Xuân Hòa

 Bùi Minh Bảo Linh

 Thiều Tôn Nữ Thùy Linh

Nguyễn Định

Phạm Thị Diệp Cúc

Trần Hòa

2020 77,0 Khá 3.000.000
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110

Đánh giá chất lượng dược 

liệu, vị thuốc cổ truyền 

theo tiêu chuẩn cơ sở và 

tiêu chuẩn Dược điển

Trung tâm 

KNMPTP

Trần Công Dũng

  Đặng Văn Khánh

 Hà Xuân Cử

 Hoàng Thị Lan Hương

 Lê Thị Kim Chi

 Hoàng Thế Thuận

 Hoàng Thị Kim Thanh

 Nguyễn Trọng Hiếu

 Nguyễn Thị Diễm Hồng

 Trần Lê Thùy Linh

 Lê Minh Đức

 Nguyễn Trí

 Nguyễn Thị Thanh Ánh

 Nguyễn Thị Minh Hiếu

 Nguyễn Tấn Sĩ

 Ngô Thị Tuyết Mai

 Nguyễn Phan Đông Anh

2020 71,5 Khá 3.000.000

111

Nghiên cứu xác định hàm 

lượng Methyl thủy ngân 

trong hải sản bằng phương 

pháp sắc ký khí khối phổ 

hai lần GC-MS/MS

Trung tâm 

KNMPTP

Lê Anh Toàn

  Đặng Văn Khánh

 Hà Xuân Cử

 Nguyễn Tấn Sĩ

 Đặng Thị Minh Hiền

 Đoàn Kim Ngân Hà

 Nguyễn Trí

 Hà Xuân Quốc Huy

 Trương Thị Hương Thu

 Thái Thị Hương

 Trần Thị Thanh Thúy

 Trần Thị Mi

 Đoàn Văn Quang

 Ngô Thị Thanh Xuân

 Võ Thị Bạch Nhạn

Võ Đức Bảo

Võ Thị Phú

2020 72,0 Khá 3.000.000

112

Nghiên cứu đặc điểm hình 

thái học của chết ngạt 

nước trong giám định y 

pháp

Trung tâm 

giám định 

pháp y

Nguyễn Hoài An

  Lê Tự Hùng

 Trần Bảo Hùng

 Trần Như Tùng

 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

2020 72,0 Khá 3.000.000

113

Tìm hiểu nhu cầu sử dụng 

dịch vụ  điều dưỡng tại 

nhà của những bệnh nhân  

sau đột quỵ tại Thành Phố 

Huế năm 2020

Văn phòng Sở 

Y tế

Nguyễn Mậu Duyên

  Lê Đình Nhân

 Nguyễn Phúc Duy

 Nguyễn Thanh Phong

 Phan Thị Hiếu

 Nguyễn Hoàng Lan

 Đinh Bảo Trâm

 Trương Như Hải Quý

2020 83,0 Tốt 3.000.000
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114

Khảo sát kiến thức, thái 

độ, hành vi và nhu cầu 

chăm sóc y tế của bệnh 

nhân Đái tháo đường týp 2 

đến khám và điều trị tại 

Trung tâm Y tế Thị xã 

Hương Trà năm 2020

TTYT TX 

Hương Trà

Thái Văn Tuấn

  Lê Quang Hiệp

 Trần Duy Kiến

 Nguyễn Thị Ngọc Giao

 Nguyễn Quốc Phương

 Trần Thị Ái Hằng

 Lê Thị Trâm

 Đỗ Tài

 Trần Hữu Quang

 Trần Lưu Quế

 Lê Thị Mai Hương

 Trương Thị Thùy Nhung

 Lê Viết Ngân

 Ngô Thị Quỳnh Như

 Trần Công Lĩnh

 Nguyễn Thị Thú

2020 74,0 Khá 3.000.000

115

Tuân thủ điều trị bằng 

thuốc của bệnh đái tháo 

đường typ2 khám bệnh tại 

trạm Y tế thuộc Trung tâm 

Y tế thị xã Hương Trà

TTYT TX 

Hương Trà

Nguyễn Xuân Việt

  Lê Đình Thao

 Lê Quang Hiệp

 Thái Văn Tuấn

 Nguyễn Quốc Phòng

 Trần Hữu Quang

 Bạch Thị Kim Cúc

 Phạm Văn Khảm

 Nguyễn Thị Kim Huệ

 Lê Thị Kiều Oanh

 Lê Minh Hiếu

 Trần Lưu Quế

 Trần Thanh Vũ

 Mai Thị Hồng Duyên

 Đoàn Thị Thu Nga

2020 75,5 Khá 3.000.000

116

Tình hiểu kiến thức, thái 

độ, hành vi và nhu cầu về 

chăm sóc sức khỏe sinh 

sản của vị thành niên, 

thanh niên tại thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2020

TTYT TX 

Hương Trà

Ngô Văn Vinh

  Ngô Văn Vinh

 Lê Quang Hoàng

 Dương Thị Nữ

 Phan Nhật Tân

 Trần Thị Kiều Trâm

 Hà Thị Thu Ngân

 Phạm Văn Lại

 Lê Thị Kiều Oanh

 Đặng Duy Thoàng

 Nguyễn Thị Hạnh

 Đặng Thị Mỹ Nhi

 Nguyễn Thị Sương

 Phạm Thị Thanh Lan

 Trương Thị Kiều My

2020 77,5 Khá 3.000.000

117

Nghiên cứu hiệu quả gây 

tê tủy sống bằng 

bupivacaine liều thấp kết 

hợp với fentanyl để phẫu 

thuật lấy thai tại TTYT thị 

xã Hương Trà

TTYT TX 

Hương Trà

Lê Thị Ánh Tuyết

  Lê Thị Ánh Tuyết

 Lê Quang Hiệp

 Nguyễn Văn Vinh

 Nguyễn Văn Mạnh

 Đặng Thị Thúy Oanh

 Nguyễn Thị Hoa Lê

 Nguyễn Thị Mến

 Nguyễn Thị Như Thành

 Hoàng Thị Bích Huyền

 Trịnh Thị Thu Hường

 Nguyễn Thị Thúy Hằng

 Nguyễn Thị Xuân Lan

 Phan Thị Thu Hà

2020 76,5 Khá 3.000.000
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118

Nghiên cứu tình hình theo 

dõi phản ứng sau tiêm 

chủng và các yếu tố liên 

quan của bà mẹ có con 

dưới 1 tuổi tại thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2020

TTYT TX 

Hương Trà

Dương Thị Thanh Thảo

  Lê Quang Hiệp

 Nguyễn Quốc Phòng

 Lê Đình Tuấn

 Trần Thanh Thiên

 Nguyễn Xuân Việt

 Hà Hoàng Kiều Nhi

 Trần Thị Ngân

 Hồ Xuân Vĩnh

 Văn Nữ Tố Tâm

 Trần Thị Thuận

2020 72,5 Khá 3.000.000

119

Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng, yếu tố liên quan và 

ảnh hưởng của bệnh 

eczema bàn tay đến chất 

lượng cuộc sống tại bệnh 

viện Phong Da Liễu - 

Thừa Thiên Huế năm 2020

Bệnh viện 

Phong Da Liễu

Nguyễn Nhật Nam

  Nguyễn Đình Minh Khánh

 Nguyễn Thanh Sơn

 Lê Thị Kiều Phương

 Nguyễn Thị Liên Hồng

 Nguyễn Đắc Hanh

 Bùi Thị Quang Nhật

 Phạm Thị Ý Nhung

 Võ Đại Học

 Phạm Thị Khánh Ly

 Nguyễn Thị Khánh Ly

 Phạm Thị Xuân Thủy

 Phan Nguyễn Diệp Hòa

 Lê Thị Ngọc Túy

 Võ Thị Nguyệt

 Trần Thị Xuân

2020 81,5 Tốt 3.000.000

120

Đánh giá kết quả điều trị 

nội nha một thì trong viêm 

tủy cấp tại khoa Nội Nha – 

Nha Chu, Bệnh viện Răng 

Hàm Mặt Huế năm 2020

Bệnh viện 

Răng Hàm 

Mặt

Trịnh Nhã Trúc

  Trịnh Nhã Trúc

 Lê Đức Thịnh

 Trần Văn Dũng

 Dương Đăng Bình An

 Nguyễn Hoàng Dạ Hợp

 Nguyễn Văn An Nhơn

 Mai Thị Ngọc Nhi

 Lê Thanh Nga

 Nguyễn Thị Phượng

 Lê Thị Ly Nô

 La Thị Hoài Ly

 Tran Thi Loc

 Phan Thị Ngọc Anh

 Nguyễn Thị Thanh Hà

 Trần Thị Thu

 Hà Thị Quỳnh Như

 Trần Thị Kim Phượng

2020 79,0 Khá 3.000.000

121

Nghiên cứu mối liên quan 

giữa bệnh nhân Bệnh phổi 

tắc nghẽn mãn tính và hút 

thuốc lá vào điều trị tại 

Bệnh viện đa khoa thị xã 

Hương Thủy năm 2020 

TTYT TX 

Hương Thủy

Nguyễn Thị Kim Thu

  Nguyễn Văn Vỹ

 Dương Thị Thu Hằng

 Trương Quang Phới

 Lê Hoàng Thiên Vũ

 Võ Thị Trai

 Nguyễn Thị Huyền

 Dương Thị Ngọc

 Nguyễn Thị Hà

 Lê Trương Phước Thảo

 Nguyễn Thị Trà My

 Võ Thị Kim Cúc

 Trần Thị Thu Hà

 Nguyễn Thị Mai Ly

 Hồ Thị Vân Hiếu

 Nguyễn Tiển

2020 80,0 Tốt 3.000.000
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122

Đánh giá kết quả điều trị 

tắc lệ đạo bẩm sinh bằng 

phương pháp đặt ống 

silicon lệ mũi

Bệnh viện Mắt

Châu Việt Hòa

  Dương Nguyễn Thanh Sơn

 Hồ Hoàng Phương Thảo

 Lê Văn Hòa

 Lê Thị Vân

 Nguyễn Thị Phương Thu

 Trần Thị Dung

2020 - 

2021
79,5 Khá 3.000.000

123

Đánh giá kết quả điều trị 

đục thể thủy tinh bằng 

phương pháp phaco trên 

bệnh nhân đã cắt bè củng 

giác mạc

Bệnh viện Mắt

Nguyễn Thế Hùng

  Phạm Minh Trường

 Nguyễn Thị Thanh Trúc

 Lê Thị Mỹ Hạnh

 Nguyễn Thị Hòa

 Lê Văn Hòa

 Trần Chiến Thắng

 Nguyễn Thị Thanh Thúy

 Lê Thị Thùy Trang

2020 - 

2021
81,0 Tốt 3.000.000

124

Đánh giá đặc điểm lâm 

sàng và kết quả điều trị 

xuất huyết tiền phòng do 

chấn thương đụng dập 

nhãn cầu

Bệnh viện Mắt

Nguyễn Thị Hòa

  Phạm Minh Trường

 Nguyễn Thế Hùng

 Trương Nguyên Hưng

 Nguyễn Thị Phương Thu

 Trần Thị Dung

 Võ Tường Huy

 Nguyễn Khoa Toàn

2020 - 

2021
80,5 Tốt 3.000.000

125

Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng và điều trị phản vệ tại 

khoa Hồi sức – Cấp cứu, 

TTYT huyện Phú Lộc từ 

năm 2020 đến 2021

TTYT huyện 

Phú Lộc

Nguyễn Thị Bích Huyền

  Nguyễn Thị Bích Huyền

 Lê Viết Cường

 Trương Thị Minh Sang

 Huỳnh Trai

 Phan Thị Hoài Phương

 Trương Ngọc Bảo Nhi

 Nguyễn Thị Huê

 Đoàn Thị Hải Dương

 Dương Thị Ngọc Bích

 Huỳnh Văn Quý

 Nguyễn Thị Nhàn

2020 - 

2021
79,0 Khá 3.000.000

126

Nghiên cứu kết quả điều 

trị rối loạn chức năng vận 

động thô ở trẻ bại não tại 

Bệnh viện Phục hồi chức 

năng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bệnh viện 

Phục Hồi 

Chức Năng

Nguyễn Văn Lâm

 Nguyễn Văn Lâm

 Nguyễn Thái Long

 La Vĩnh Cường

 Trương Đức Minh

 Đặng Xuân Tùng

 Dương Thị Hiền

 Trần Thị Ánh Hồng

 Nguyễn Thị Hải Đường

 Lê Thị Thùy Trang

 Nguyễn Thị Linh

 Hoàng Bùi Bảo

 Hà Chân Nhân

 Đoàn Thị Minh Xuân

 Nguyễn Ngọc An Khương

 Hồ Thị Thanh Hà

 Nguyễn Thị Hà

 Đinh Thị Loan

2020 - 

2021
76,0 Khá 3.000.000

TỔNG KINH PHÍ 363.000.000
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